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Giói thiệu 
• 

Vùng bờ vịnh H ạ Long có đặc điếm đặc thù, khác biệt với các địa 
phương khác Ương cả nước, có địa hình chủ yếu là đồ i núi và hàng ngàn hòn 
đảo nố i bật trên nền nước biến xanh Ương, tạo nên những giá trị vô cùng quý 
giá về cảnh quan, môi trường. Từ 1994, vịnh H ạ Long đã được công nhận là 
D i sản Thiên nhiên của Thế giới. Cùng với vinh dự đó, H ạ Long không ngừng 
phát triển mạnh về kinh tế - xã hội , với những ngành chủ yếu dựa vào lợ i thế 
vê tài nguyên thiên nhiên và môi trường biến như khai thác khoáng sản, du 
lịch, vận tải biến và đánh bắt nuôi Ương và chế biến hải sản. 

Vùng bờ vịnh H ạ Long là một trong những cực phát triển của cả nước, 
nằm Ương vùng kinh tế trọng điếm phía Bắc và trên trục hành lang kinh tế 
đường 18, hứa hẹn một sự phát triến rực rỡ về kinh tế, đa dạng các ngành 
nghề, đem l ạ i ấm no hạnh phúc cho nhân dân. M ố i quan tâm lớn trước mắt 
của vùng bờ là khai thác sử dụng tài nguyên chung một cách bền vững, tối ưu 
và hiệu quả đế vừa có thế tăng trưởng kinh tế ôn định vừa đảm bảo sự an toàn 
cho cuộc sống con người và duy trì được chất lượng các nguồn tài nguyên 
cho thế hệ hiện tại và tương lai. 

Đe đạt được v iễn cảnh đó, chiến lược Q L T H V B vịnh H ạ Long đã được 
xây dựng Ương khuôn khố đề tài Q L T H V B vịnh H ạ Long nhằm đưa ra những 
định hướng chung Ương việc quản lý và sử dụng tài nguyên thiên nhiên và 
môi trường vùng bờ Thành phố, và đưa ra các chương trình/ kế hoạch cụ thế 
nhằm đạt được phát triển bền vững vùng bờ. 

V i ệ c xây dựng K e hoạch triển khai thực hiện Chiến lược Q L T H V B 
(hay còn gọi là K H H Đ Q L T H V B ) là bước tiếp theo, sau khi Chiến lược được 
xây dựng. N ó cụ thế hoa các mục tiêu và chương t r ình/KHHĐ đề xuất Ương 
Chiến lược bằng các giải pháp/đề xuất cụ thế hơn và làm sáng tỏ một số vấn 
đề liên quan đến việc triến khai các kế hoạch đó. 

K e hoạch đóng vai trò quan trọng Ương việc cung cấp cho chính quyền 
địa phương và các sở, ban, ngành cơ sở đế đề xuất, xây dựng các dự 
án/chương trình và các kế hoạch đầu tư liên quan đến vùng bờ. K e hoạch 
cũng được xây dựng phù hợp với điều kiện và năng lực của địa phương, giúp 
phòng tránh những trùng lắp, lãng phí tài chính và thời gian, giảm các mâu 
thuẫn Ương việc sử dụng nguồn tài nguyên và môi trường chung, từ đó giảm 
thiếu và phòng tránh sự suy giảm các nguồn tài nguyên và suy thoái các thành 
phần môi trường. 

N ộ i dung cơ bản của K e hoạch là các hành động đề xuất cho thời gian 
trước mắt cũng như lâu dài, được xây dựng dựa vào: 
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• Các chương t r ình/KHHĐ đã được xác định Ương Chiến lược 
Q L T H V B . 

• Phân tích và sắp xếp ưu tiên các vấn đề và rủi ro môi trường được xác 
định Ương quá trình xây dựng Chiến lược Q L T H V B , từ đó xác định các 
lĩnh vực ưu tiên quản lý Ương K e hoạch. 

• X e m xét và lồng ghép với các kế hoạch, chương trình, dự án, đề tài 
đang triến khai hoặc đã được phê duyệt cho triển khai trên địa bàn vùng 
ven bờ. Đưa ra các giải pháp/kế hoạch chính và sắp xếp ưu tiên chúng 
đế thực thi cho các giai đoạn thời gian khác nhau. 

• Các kế hoạch được lựa chọn và sắp xếp ưu tiên cho các giai đoạn ngắn 
hạn ( Ì đến 2 năm), trung hạn (3-5 năm) và dài hạn (hơn 5 năm). Chúng 
sẽ được xây dựng chi tiết hơn (phân tích tính khả thi về mặt tài chính, 
kỹ thuật, nhân lực và tính hiệu quả khi cân nhắc l ợ i ích - c h i phí theo 
các khía cạnh về kinh tế, xã hội và môi trường). 

• Sắp xếp thế chế đế thực hiện phụ thuộc vào tính ưu tiên Ương từng giai 
đoạn. 

Cũng như Chiến lược Q L T H V B , K e hoạch thực hiện Chiến lược được 
xây dựng với sự nỗ lực của nhiều chuyên gia kỹ thuật từ các ban, ngành, cơ 
quan khác nhau, và được hoàn thiện trên cơ sở các ý kiến đóng góp quý giá 
của đại diện các bên liên quan, Ương đó có các nhà hoạch định chính sách, 
các nhà quản lý T N & M T , các nhà khoa học, đại diện các tố chức xã hội , các 
cơ quan liên quan và các nhóm cộng đồng địa phương. 
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ì . Giói thiệu Chiến lược Q L T H V B vịnh H ạ Long 

1.1. Khái quát về vùng bờ vịnh Hạ Long 

Vùng bờ vịnh H ạ Long được xác định Ương Chiến lược Q L T H V B bao 
gồm toàn bộ thành phố H ạ Long về phía đất l i ền và toàn bộ vịnh Bãi Cháy và 
vịnh H ạ Long về phía biến. 

Hình Ì. Vùng bờ vịnh H ạ Long 

Thành phố H ạ Long là thủ phủ của tỉnh Quảng Ninh, cách thủ đô Hà 
N ộ i 160 k m về phía đông bắc, phía bắc và phía tây thành phố giáp huyện 
Hoành B ồ , phía đông giáp thị xã Cam phả, phía nam giáp vịnh H ạ Long. 

Thành phố có diện tích tự nhiên là 12.285 ha, trải dài ven bờ biến, có 
18 đơn vị hành chính cơ sở (gồm 16 phường: Bạch Đằng, Hòn Gai, Y ế t Kiêu, 
Hồng H ả i , Hà Khấu, Cao Xanh, Hồng Hà, Hà Trung, Giếng Đáy, Bãi Cháy, 
Cao Thắng, Hà Phong, Hà Khánh, Hà Khấu, Hà Tu, Trần Hưng Đạo và 2 xã: 
Hùng Thắng và Tuần Châu). D i ệ n tích tự nhiên của Thành phố chiếm 3,5% 
diện tích toàn tỉnh và dân sô chiêm 18% với mật độ dân sô 925 người /km , 
cao hơn rát nhiêu so vớ i mật dô dân sô trung bình toàn tỉnh (182 người /km ). 
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Tỷ l ệ dân số thành thị chiếm trên 95% cho thấy quá trình đô thị hoa và phát 
triến kinh tế thị trường có sức hút rất lớn tại khu vực này. 

Cư dân chủ yếu của vùng bờ vịnh H ạ Long là người Việ t (Kinh). 
Những người dân chài có quê gốc ở đây đều là người các huyện khác và của 
các tỉnh khác đến làm ăn sinh sống, đông nhất là từ các tỉnh đồng bằng Bắc 
B ộ . 

v ề phía biến, ngoài các đảo lớn như Tuần Châu, Hang Trai, cống 
Đỏ , B a Hòn, vùng bờ vịnh H ạ Long còn có hàng nghìn đảo lớn nhỏ khác có 
tông diện tích khoảng gân 600 nghìn k m , tạo cho vùng biên vịnh H ạ Long 
có phong cảnh vô cùng hấp dẫn có một không hai trên thế giới. 

K h i chưa có hoạt động khai thác mỏ, đây là vùng dân cư thưa thớt, chủ 
yếu làm nghề chài lưới. Sau này, khi có hoạt động khai thác than vào thời kỳ 
Pháp thuộc, mới phát triển nghề khai thác mỏ và thị trấn mỏ Hòn Gai được 
hình thành và m ở rộng về phía tây. Ngày nay, các hoạt động dịch vụ và công 
nghiệp rất phát triển như: du lịch, thương mại, giao thông vận tải, các khu 
công nghiệp và chế xuất đã thu hút nhiều nhân lực của vùng bờ. 

Từ 2001 đến 2004, mức tăng trưởng kinh tế của thành phố ôn định ở 
mức 12-14%, cơ cấu kinh tế dịch chuyến theo hướng công nghiệp hoa, hiện 
đại hoa, giảm tỷ trọng phát triến ngành nông - lâm - ngư nghiệp, tăng tỷ trọng 
phát triến công nghiệp và xây dựng cơ bản. 

1.2. Các giá trị cơ bản 

Giá trị tự nhiên, sinh thái 

Vùng bờ vịnh H ạ Long có nhiều loại hình tài nguyên thiên nhiên và các 
hệ sinh thái đặc thù vào loại nhất của cả nước, có tầm quan trọng lớn đố i vớ i 
sự phát triến kinh tế xã hội của Quảng Ninh và của khu vực kinh tế trọng 
điếm phía Bắc nói riêng và của cả nước nói chung. 

Vùng bờ vịnh H ạ Long nố i tiếng là nơi có nhiều mỏ than lớn nhất như 
Hà Tu, Hà L ầ m , Tân Lập, Núi Béo, chiếm 95% trữ lượng than của cả nước. 
Hàng năm có thế khai thác từ 2-3 triệu tấn, vừa phục vụ phát triển công 
nghiệp và dân sinh cho đất nước và cho cả tỉnh. 

Vùng ven bờ có địa hình đa dạng, có đầy đủ các hệ sinh thái của một 
vùng biến nhiệt đới như rừng ngập mặn, rạn san hô, thảm có biến và hàng 
ngàn ha đất ngập nước và bãi triều. Đó là các sinh cảnh có năng suất sinh 
học cao, có giá trị về đa dạng sinh học, phong phú về nguồn lợ i và tạo cảnh 
quan tươi đẹp. Rừng ngập mặn phân bố ở các khu vực cửa sông và ven bờ 
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của vịnh Bãi Cháy và vịnh H ạ Long; Rạn san hô bao quanh các đảo của vịnh 
H ạ Long; thảm cỏ biến, rong biến ở các vùng cửa sông và ven các đảo. Các 
hệ sinh thái này có chức năng sinh thái quan trọng là cung cấp thức ăn, nơi 
trú ngụ và sinh sản của các loài động vật thúy sinh. Ngoài ra, chúng còn có 
chức năng bảo vệ bờ biến, chống xói l ở và bẫy trầm tích và các chất ô nhiễm 
từ lục địa cũng như từ biến. Các hệ sinh thái này còn cung cấp sinh kế cho 
hàng ngàn cư dân nghèo Ương vùng bờ và cung cấp nguyên l i ệu cho ngành 
dược l iệu. 

K h u vực vịnh H ạ Long có diện tích đất ngập nước rộng khoảng 
32.000ha, chiếm 81,2% tống diện tích đất ngập nước của Tỉnh. K h u vực vịnh 
Bãi Cháy có diện tích đất ngập nước vào khoảng 7.500ha. H ệ sinh thái chủ 
yếu của vùng bờ là đất ngập nước có thực vật (rừng ngập mặn 2.563ha), bãi 
bùn triều lầy (4.508ha), rạn san hô (120ha), thảm cỏ biến (670ha). 

Vùng biến vịnh H ạ Long có hầu hết các loài hải sản của cả nước, đặc 
biệt có những đàn cá lớn với nhiều giống cá quý như song, ngừ, chim, thu, 
nhu. Trong các loài tôm có các giống tôm he núi M i ề u đứng hàng đầu về 
chất lượng tôm của Việ t Nam. Ngoài cá còn có nhiều loại đặc sản như trai 
ngọc, bào ngư, đồ i mồi , tôm hùm, sò huyết, ngao, ngán, hàu, rau câu, sá 
sùng,. . . Tống cộng có 950 loài cá, 500 loài động vật thân mềm, 100 loài 
giáp xác, Ương đó nhiều loại hải sản có giá trị kinh tế cao 

Năng suất nguồn lợ i thúy sản bãi triều lầy và rừng ngập mặn của khu 
vực vịnh H ạ Long được ước tính vào khoảng 30 g/m /năm. Tông sản lượng 
thúy sản có thế khai thác của khu vực vào khoảng 2.352 tấn, chiếm 1,5% tống 
sản lượng cá nối và 8,1% sản lượng cá đáy của khu vực vịnh Bắc bộ. 

Ven bờ biến và trên vịnh đang phát triển nuôi trồng các loại hải đặc 
sản phục vụ nhu cầu của dân cư địa phương và khách du lịch. 

Giá trị du lịch nghỉ dưỡng 

Điếm đặc biệt của vùng bờ vịnh H ạ Long là K h u D i sản Thiên nhiên 
của Thế giới, đã được công nhận từ năm 1994. Hơn hai nghìn hòn đảo lớn 
nhỏ vớ i nhiều hình thù kỳ vĩ, soi bóng trên nền nước biến xanh Ương và 
nhiều hang động thạch nhũ tuyệt đẹp đã tạo cho vùng bờ có cảnh quan vừa 
hùng vĩ vừa thơ mộng và quyến rũ. Quanh một số đảo, có bãi tắm cát trắng 
tinh khôi và rạn san hô bao quanh là t iềm năng lớn cho hoạt động du lịch, 
nghỉ dưỡng, đặc biệt là tắm biến và thế thao dưới nước như bơi thuyền, câu 
cá và lặn biến ngắm san hô và các đàn cá cảnh sống Ương rạn san hô. 

Giá trị văn hoa lịch sử 
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H ạ Long có nền văn hoa lâu đời từ hơn năm nghìn năm trước, giá trị 
văn hoa bản địa ở đây thế hiện rõ nét qua các di chỉ khảo cố thời kỳ đồ đá 
được phát hiện tại Đồng Mang, đảo Tuần Châu và trên các hang động của 
vịnh H ạ Long và những di tích lịch sử, di tích kiến trúc tôn giáo. B ố n ngôi 
chùa và Bảo tháp trên đảo cống Đồn được xây dựng từ đời nhà Trần, được 
xem là trung tâm phật giáo quan trọng của cả vùng hải đảo. Núi Bài Thơ vừa 
là một di tích lịch sử văn hoa vừa là một danh lam thắng cảnh, đứng trên đó 
có thế bao quát được toàn cảnh khu vực H ạ Long - Cát Bà. Những giá trị văn 
hoa lịch sử cùng với những giá trị tự nhiên đã tạo cho vùng bờ vịnh H ạ Long 
t iềm năng du lịch phong phú và đặc sắc vào loại nhất của khu vực phía Bắc. 

Nhân dân Thành phố H ạ Long có truyền thống đấu tranh cách mạng 
kiên cường bất khuất của giai cấp công nhân ở vùng mỏ. Những chiến công 
giữ nước đã ghi dấu trên các vùng biến, tiêu biếu như trận đánh quân 
Nguyên Mông 1828. Các cuộc đấu tranh của công nhân m ỏ trong thời kỳ 
Pháp chiếm đóng và các trận đánh máy bay M ỹ vẫn còn in đậm ở Hòn Gai, 
là niềm tự hào của công nhân mỏ và nhân dân Thành phố. 

Giá trị phát triển tiềm năng 

H ạ Long có vị thế đặc biệt quan trọng Ương vùng K i n h tế trọng điếm 
phía Bắc, là một Ương những cửa mở thông ra biến của khu vực phía bắc Việ t 
Nam, là điếm trung chuyến hàng hoa thông qua đường thúy, đường bộ đi các 
vùng khác của cả nước và quốc tế. 

H ạ Long có vị trí địa lý và kinh tế-xã hội quan trọng, có điều kiện tự 
nhiên đa dạng phong phú đế phát triển một nền kinh tế toàn diện. Từ sản 
xuất công, nông, ngư nghiệp đến phát triến thương mại, dịch vụ, du lịch. 
Đặc biệt, Quảng Ninh có t iềm năng phát triến du lịch rất lớn do có D i sản 
Thiên nhiên Thế giới vịnh H ạ Long; có cảng nước sâu Cái lân đã và đang 
được nâng cấp và m ở rộng, phục vụ luân chuyến hàng hoa cho toàn miền 
Bắc. Có hàng ngàn héc ta mặt nước nuôi Ương thúy sản mặn, l ợ và nuôi 
lồng bè trên biến. Từ 1994, Quảng Ninh đã trở thành một trung tâm, một 
trọng điếm Ương chiến lược phát triển kinh tế của đất nước, và là một tỉnh 
trong vùng tam giác kinh tế phía bắc Hà N ộ i - H ả i Phòng - Quảng Ninh, do 
đó m à vị thế của H ạ Long cũng được nâng lên một tầm cao mới. 

1.3. Các đe doa vẩn đề 

Vùng bờ vịnh H ạ Long là nơi có nhiều hệ sinh thái nhạy cảm vớ i các tác động 
của tự nhiên và con người . 

v ề tự nhiên: Vùng ven biến là nơi chịu thiệt hại nhiều nhất do bão, 
nước dâng trong bão và thúy triều cao, có thế tàn phá nhà cửa, ruộng vườn và 
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cơ sở hạ tầng. Ngoài ra vùng ven biến cũng t iềm ấn nguy cơ gió lốc, vòi rồng 
và sóng thần. ư ớ c tính sóng thần có thế đạt đến độ cao cực đại là 4m. K h i có 
sóng thần, chiều rộng của dải đất ngập nước tính từ bờ biến và dải đất thấp 
ven biến phải chịu ảnh hưởng có thế đạt đến 40 km, tức là toàn bộ vùng bờ 
vịnh H ạ Long, Ương đó vùng nhạy cảm nhất vớ i sóng thần, bão là các đảo 
ngoài vịnh H ạ Long. 

M ặ c dù vậy, hiện tại đa số dân sống ở vùng ven biến làm nghề nông 
nghiệp, đánh bắt cá và nuôi trồng thúy sản (50% tại các xã ven biến). H ọ là 
những người sống chủ yếu nhờ vào nguồn lợ i của biến và cũng là những 
người phải chịu tốn thương nhiều nhất do các thảm hoa thiên nhiên liên quan 
đến biến như bão biến, ngập lụt, xói lở , . . . 

Do vậy, việc nghiên cứu và đưa ra các biện pháp phòng chống và giảm 
nhẹ thiệt hại do thiên tai đố i với vùng bờ là vô cùng cần thiết. 

v ề con người : Đây là vùng bờ có đa dạng các loại hình hoạt động kinh 
tế - xã hội , đan xen của nhiều ngành và của nhiều thành phần kinh tế khác 
nhau. Những đe doạ/vấn đề đã được nhận diện đố i vớ i vùng bờ vịnh H ạ Long 
bao gồm: 

• Gia tăng tải lượng các chất ô nhiễm đến môi trường biến và ven bờ; 

• Mất các sinh cảnh quan trọng, suy thoái các nguồn tài nguyên, đặc biệt 
là tài nguyên rừng và đa dạng sinh học biến; 

• Suy giảm nguồn lợ i hải sản; 

• Gia tăng bồi lắng ở các khu vực cửa sông, ven biến, khu vực cảng; 

• Gia tăng sự cố môi trường: sự cố tràn dầu, xói l ở bờ sông và bờ biến; 

• Suy giảm chất lượng nước mặt, nước biến ven bờ. 

1.4. Cơ h ôi và th ách th ức 

Là thành phố ven biến và nằm trong khu vực kinh tế trọng điếm của cả 

nước, H ạ Long đã xác định chiến lược phát triển mạnh nền kinh tế biến dựa 

vào lợ i thế về tài nguyên thiên nhiên và cảnh quan môi trường vùng bờ: D u 

lịch sinh thái, dịch vụ cảng biến, công nghiệp khai thác và nuôi trồng, chế 

biến thúy hải sản, thương mại, công nghiệp khai thác than. Thông qua việc sử 

dụng hiệu quả các nguồn tài nguyên thiên nhiên và bảo vệ môi trường, Thành 

phố không ngừng phát triến kinh tế, nâng cao chất lượng cuộc sống, dân trí, 

xoa đói giảm nghèo, giữ gìn nền văn hoa và bản sắc địa phương, bảo vệ các 
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sinh cảnh, bảo tồn tuyệt đố i khu D i sản Thiên nhiên của Thế giới vịnh H ạ 

Long, duy trì và cải thiện chất lượng không khí, nước ngầm, nước mặt và 

nước biển. 

M ặ c dù Q L T H V B là một cách tiếp cận mới mẻ ở Việ t Nam về quản lý 
tài nguyên và môi trường, đòi hỏi có các chuyên gia và cán bộ quản lý có kiến 
thức đa ngành, đa lĩnh vực và biết thu hút sự tham gia của tất cả các bên liên 
quan. Nhưng Q L T H V B đã thành công ở nhiều nước trên thế giới và Ương khu 
vực và đã được áp dụng thí điếm cho vùng bờ Thành phố Đà Nang, Nam 
Định, Thừa Thiên Huế và Bà Rịa - V ũ n g Tàu đã cho thấy đây là cách tiếp cận 
hợp lý, hiệu quả và đã có những kinh nghiệm, bài học quý giá. H i ệ n 
Q L T H V B đang được nhân rộng ra tất cả các tỉnh ven biến miền Trung và các 
tỉnh ven biến đồng bằng Bắc B ộ . 

Mặt khác, các kết quả nghiên cứu của các dự án quản lý môi trường 

vịnh H ạ Long đã thực hiện từ những năm trước là tiền đề quan trọng đế tiếp 

tục triển khai có hiệu quả các kế hoạch Q L T H V B vịnh H ạ Long. 

Tuy nhiên, những cản trở thách thức đổi với QLTHVB vịnh Hạ Long đổ là: 

• Nhận thức của nhân dân và các ngành trong vùng bờ còn nhiều hạn 
chế, đặc biệt chưa đặt lợ i ích lâu dài của vùng bờ lên trên lợ i ích của cá 
nhân hoặc của ngành. 

• Thiếu sự hiếu biết về các chức năng hệ sinh thái và việc sử dụng bền 
vững các nguồn tài nguyên thiên nhiên của vùng bờ. 

• Những mâu thuẫn sử dụng đa ngành cần có sự điều phối chung và sự 
phối hợp của tất cả các ngành và các bên liên quan trong vùng bờ. 

• Thiếu các thông tin, dữ l i ệu tin cậy về vùng bờ 

7.5. Mục tiêu của Chiến lược QLTHVB vịnh Hạ Long 

Mục tiêu lâu dài 

Bảo tồn và phát triển các giá trị tự nhiên, văn hoa, lịch sử; đảm bảo sự 
phát triến hài hoa, tối ưu của các ngành nhằm đạt được lợ i ích cao nhất và 
nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân địa phương, đạt được viễn cảnh 
mong muốn. 
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Mục tiêu cụ thể 

• Bảo tồn K h u D i sản Thiên nhiên Thế giới Vịnh H ạ Long đáp ứng các 
Tiêu chí bảo tồn của Thế giới. 

• Bảo vệ và phát triển các vùng sinh cảnh đặc thù và nhạy cảm của vùng 
bờ H ạ Long, bảo vệ môi trường và an toàn sinh thái. 

• Khai thác và sử dụng hợp lý, hiệu quả cao các nguồn tài nguyên thiên 
nhiên. 

• Phát triến các ngành nghề tạo việc làm và nâng cao thu nhập cho nhân 
dân. 

• Nâng cao nhận thức, kiến thức về các giá trị của vùng bờ và việc sử 
dụng bền vững các giá trị đó cho cộng đồng địa phương. 

1.6. Các kế hoạch hành động đề xuất trong Chiến lược 

Đe đảm bảo Chiến lược Q L T H V B được thực hiện thành công nhằm đạt 
được viễn cảnh tươi đẹp và các mục tiêu lâu dài và trước mắt của vùng bờ. 
M ộ t số kế hoạch hành động đã được đề xuất Ương Chiến lược, được nhóm l ạ i 
thành 6 hợp phần chính (Phụ L ụ c 1) như sau: 

Hợp phần Ì: Tuyên truyền, giáo dục, đào tạo 
Hợp phần 2: Ngăn ngừa, giảm thiếu 
Hợp phần 3: Bảo vệ, phục hồi 
Hợp phần 4: Bảo tồn 
Hợp phần 5: Phát triển 
Hợp phần 6: Tăng cường thế chế quản lý 

l i . Kê hoạch đê xuât thực hiện Chiên lược QLTHVB 

2.1. Cơ sở pháp lý để xây dựng và triển khai Kế hoạch 

Các văn bản pháp lý quan trọng dùng làm cơ sở đế xây dựng và thực 
hiện K H H Đ Q L T H V B vịnh H ạ Long bao gồm: 

. Luật B V M T của Nước C H X H C N V i ệ t Nam. 

• Luật Tài nguyên nước. 

• Luật Thúy sản. 

• Luật Khoáng sản 

• Luật Hàng hải 

• Các luật/quy định khác liên quan đến quản lý tài nguyên thiên nhiên, 
môi trường và các giá trị khác của vùng bờ 
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• M ộ t số công ước quốc tế liên quan mà Việ t Nam đã ký hoặc phê 
chuẩn 

. K H H Đ Bảo vệ Đ D S H của V i ệ t Nam. 

• Chiến lược B V M T quốc gia đến 20 l o và định hướng đến năm 2020 

• Các chính sách, kế hoạch về quản lý T N & M T vùng ven bờ 

• Định hướng chiến lược phát triển bền vững và kế hoạch hành động 
của Việ t Nam 

• Quy hoạch tống thế phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Quảng Ninh, 
thành phố H ạ Long và của các ngành. 

• D ự thảo Chiến lược Q L T H V B vịnh H ạ Long 

• Các quyết định và công văn hướng dẫn việc thực hiện chính sách, 
luật, quy định của nhà nước ở cấp địa phương liên quan đến quản lý 
T N & M T vùng ven bờ 

2.2. Các nguyên tắc xây dựng Kế hoạch 

K e hoạch được xây dựng dựa vào các nguyên tắc sau: 

• Dựa trên nền của quy hoạch tống thế phát triển K T - X H của tỉnh Quảng 
Ninh/thành phố H ạ Long và quy hoạch phát triển các ngành liên quan. 

• Được xây dựng trên cơ sở các K H H Đ đã đề xuất trong Chiến lược 
Q L T H V B vịnh H ạ Long và những đòi hỏi , điều kiện hiện tại. 

• Không trùng lắp vớ i các hoạt động đang triển khai hoặc đã được phê 
duyệt của tỉnh Quảng Ninh/Thành phố H ạ Long. 

• Ưu tiên các hoạt động mang tính tống hợp, đa ngành, đòi hỏi các nỗ lực 
chung, đúng vớ i quan đ iếm và mục tiêu của Q L T H V B . 

• Tính ưu tiên của các kế hoạch hành động được xem xét đế có thế lồng 
ghép với các kế hoạch ngắn, trung và dài hạn của tỉnh/thành phố, và 
các ngành liên quan. 

• Các kế hoạch hành động được nghiên cứu tính khả thi: trên cơ sở năng 
lực về kỹ thuật, con người và khả năng tài chính của địa phương. 

2.3. Quá trình xây dựng Kế hoạch thực hiện Chiến lược 
».' • o í • • • 

Quá trình xây dựng K e hoạch có thế được phác họa trên sơ đồ Hình 2. 

Hình 2. Quá trình xây dựng K e hoạch thực hiện Chiến lược Q L T H V B 
vịnh H ạ Long 
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Rà soát các chương trình/kế 
hoạch hành động đề xuất 

trong Chiến lược 

Rà soát các vấn đề/ 
rủi ro môi trường 

ưu tiên 

Sắp xếp ưu tiên các KHHĐ 
theo các vấn đề, rủi ro môi 

trường 

Sắp xếp ưu tiên các chương trình/kế hoạch 
hành động trên cơ sở các kế hoạch liên 

quan đang thực hiện hoặc đã được duyệt 

Sắp xếp ưu tiên KHHĐ theo 
nang lực thực hiện của địa 

phương 

Lựa chọn và cụ thể 
hóa các hoạt động 
ư u t i ê n t r ^ c m S 

Kế 
hoạch 

Rà soát các 
chương trình 

/kế hoạch liên 
quan đang 

thực hiện hoặc 
đãđu^duyỊt 

Xem xét các 
vân đê thê 

chế liên quan 

2.4. Các bước xây dựng Kế hoạch thực hiện chiến lược QLTHVB 
».' • o í • • • 

Bước Ì: Rà soát các chương t r ình/KHHĐ đề xuất Ương Chiến lược 
Q L T H V B vịnh H ạ Long 

Bước 2: sắp xếp thứ tự ưu tiên rủi ro/vấn đề môi trường đế xác định các lĩnh 
vực ưu tiên quản lý trong K e hoạch thực hiện Chiến lược Q L T H V B 
Bước 3: sắp xếp thứ tự ưu tiên các KHHĐ/giả i pháp đề xuất Ương Chiến 
lược theo các vấn đề/rủi ro môi trường 

Bước 4: Rà soát các chương trình/dự án/đề tài đã và đang được triến khai tại 
địa bàn vùng ven bờ thành phố H ạ Long 

Bước 5: Đe xuất các chương trình, K H H Đ hoặc các giải pháp chính 

Bước 6: sắp xếp thứ tự ưu tiên các K H H Đ trên cơ sở năng lực của địa 
phương 

l i 



Bước 7: L ự a chọn các hành động ưu tiên ngắn hạn. 

r r 

IU. Két quả phân tích xác định các giải pháp chính trong Kê 
r 

hoach thực hiện Chiên lược QLTHVB vịnh Hạ Long 
3.1. Sắp xếp thứ tự ư u tiên các KHHĐ/giải pháp đề xuất trong Chiến 
lược theo các vấn đề/rủi ro môi trường 

M ố i liên quan giữa các K H H Đ đề xuất Ương Chiến lược và các vấn 
đề/rủi ro môi trường xác định ở các bước Ì và 2 như trên được thiết lập, nhằm 
xem xét mức độ các kế hoạch này đóng góp vào việc giải quyết các vấn đề, 
rủi ro đó như thế nào. V i ệ c so sánh như vậy sẽ giúp có cơ sở đế đánh giá mức 
độ ưu tiên đố i với các K H H Đ đề xuất. 

Đe làm điều này, một ma trận mà các cột là các vấn đề đã xác định, còn 
các hàng là các K H H Đ đề xuất Ương Chiến lược, được xây dựng. Tống số 
mối quan hệ tính theo hàng thế hiện việc một K H H Đ đề xuất Ương Chiến 
lược có quan hệ với bao nhiêu vấn đề đã xác định, còn tống theo cột cho thấy 
một vấn đề ưu tiên, đã xác định, được đề cập đến trong bao nhiêu K H H Đ đề 
xuất. K ế t quả của việc phân tích này giúp có thêm cơ sở đế đánh giá tầm quan 
trọng của các kế hoạch đề xuất Ương Chiến lược. 

M a trận phân tích tầm quan trọng của các kế hoạch hành động/các giải 
pháp theo các vấn đê/lĩnh vực ưu tiên quản lý được trình bày Ương Bảng Ì. 
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Bảng 1: Sắp xếp ưu tiên các K H H Đ theo vấn đề, rủi ro môi trường 

TT Tên KHHĐ Vân đê Tông sô 
VĐ liên 

quan 

TT Tên KHHĐ 
1 2 3 4 5 ố 7 8 9 10 li 12 13 14 75 

Tông sô 
VĐ liên 

quan 
Hợp phân 1: Tuyên 
truyền, giáo dục, đào tạo 

1.1 
Xây dựng và thực hiện kế 
hoạch truyền thông môi 
trường, đảm bảo các hoạt 
động tuyên truyền được 
liên tục và hiệu quả. 

X X X X X X X X X X X X X 13 

1.2 Lồng ghép các kiến thức 
về giá trị, đe doa đ ố i vớ i 
các loại tài nguyên thiên 
n 11 ỉ ('M ì í

1

1 1 ' 1 \ • i ' i 1 1 ( 1 1 ~ w ' Y -tro í
1

' 1 í
1 

11I11C11 uÙa V ung DU Va tdt 

phương thức sử dụng bền 
vững vào chương trình học 
các cấp. 

X X X X 4 

1.3 
Tố chức tập huấn, hội thảo 
và các khoa đào tạo ngắn 
hạn, định kỳ nâng cao kiến 
thức về Quản lý tống hợp 
vùng bờ cho các cán bộ 
các sở, ban, ngành. 

X X X X 4 
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1.4 Tạo cơ chế thu hút sự tham 
gia của cộng đồng địa 
phương Ương xây dựng và 
thực thi các chính 
sách/chương trình phát 
triển và bảo vệ môi trường 
vùng bờ. 

X X X X X X X X X X X X 12 

1.5 Đào tạo cơ bản cán bộ có 
kiến thức đa ngành, đặc 
biệt là sinh thái_học, môi 
trường, quy hoạch không 
gian, luật và kinh tế tài 
nguyên để tư vấn cho 
U B N D Thành phố hoặc 
các cấp ra quyết định 

X X X X X X 6 

1.6 Tăng cường hợp tác với 
các trung t âm đào tạo, các 
dự án và các chuyên gia 
trung ương^quốc tế liên 
quan đế chia sẻ thông tin 
và học hỏi kinh nghiệm. 

X X X X X X 6 

1.7 Xây dựng và thực hiện 
chính sách khuyến khích 
sinh viêntố tnghiệp khái 
giỏ i về Thành phố H ạ 

X X X X X 5 
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Long công tác.. 
Hợp phần 2: Ngăn ngừa, 
giảm thiếu 

ỉ 2 3 4 5 ố 7 8 9 10 li 12 13 14 75 

2.1 
Rà soát các chương trình, 
kế hoạch, dự án liên quan 
Ương vùng bờ, đảm bảo 
việc xây dựng và thực thi 
Đ T M và kế hoạch bảo vệ 
môi trường đề xuất trong 
các báo cáo Đ T M và giám 
sát thực hiện ở tất cả các 
cấp. 

X X X X X X X X X X X l i 

2.2 
Nghiên cứu, xây dựng các 
chính sách khuyến khích 
đầu tư vào các chương 
trình môi trường, đặc biệt 
đố i với công trình thu gom, 
xử lý chất thải. 

X X X X X X X X 8 

2.3 Xây dựng hệ thông thu 
gom và xử lý chất thải, nạo 
vét cống rãnh, đặc biệt đố i 
với các khu công nghiệp, 
khu tập trung đông dân cư, 
các điếm nóng ô nhiễm: 

X X X X 4 
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nước thải phải đảm bảo 
tiêu chuẩn Việ t Nam trước 
khi thải ra các thúy vực. 

2.4 Xây dựng kế hoạch thu 
gom chất thải rắn, nước 
thải từ tàu thuyền vận tải 
và du lịch, từ các đảo. 

2.5 K i ế m toán các nguồn thải, 
đánh giá thải lượng chất ô 
nhiễm hiện tại và trong 
tương lai, đề xuất các biện 
pháp giảm thiếu, quản lý 
từ nguồn phát sinh. 

X X X X X X X X 8 

ì /í z.o Đánh giá năng lực tải môi 
trường vùng bờ vịnh H ạ 
Long đố i với các ngành 
giao thông thủy, du lịch, 
nuôi Ương thúy sản và tống 
Hụp IdSú UỤllg lư lai uau 

ngành. 

V 
A 

Y A V 
A 

Y V . \ Y , \ Y 
. \ 

Q 
y 

2.7 Đánh giá rủi ro môi trường 
vùng bờ, xác định các 
điếm nóng ô nhiễm, đề 
xuất các biện pháp quản lý 
rủi ro. 

X X X X X X X X X 9 

ló 



2.8 Đánh giá khả năng khai 
thác bền vững các bãi cá, 
các đảo, các vùng cảnh 
quan đặc thù như rừng 
ngập mặn, rạn san hô, các 
bãi tắm,... 

X X 2 

2.9 D i dời hoặc lắp đặt thiết bị 
xử lí ô nhiễm đố i với các 
cơ sở gây ô nhiễm môi 
trường nghiêm trọng, đảm 
bảo an toàn môi trường 
cho nhân dân. 

X X X X X X X 7 

2.10 Xây dựng kế hoạch phòng 
chống và ứng phó sự cố 
tràn dầu, đảm bảo xử lý 
kịp thời, hiệu quả các sự 
cố xảy ra trong vùng vịnh 
H ạ Long và các vùng lân 
cận. 

X X X X 4 

2.11 Quy hoạch tổng thể hoạt 
động khai thác than, đảm 
bảo khai thác hiệu quả và 
phục hồi môi trường tại 
các khu vực khai thác. 

X X X X 4 

2.12 Ngăn ngừa suy thoái môi X X X X 4 
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trường do mát rừng và thát 
thoát các chất gây ô nhiễm 
từ khai thác than, trồng 
rừng trên đất trống, đồ i 
trọc đe phòng tránh sạt lở , 
rửa trôi và hoàn nguyên 
môi trường. 
Hợp phần 3: Bảo vệ, 
phục hồi 

1 2 3 4 5 ố 7 8 9 10 li 12 13 14 15 

3.1 Xây dựng các biện pháp 
nhằm quản lý các lưu vực 
sông, bảo vệ các nguồn 
nước, chống xâm nhập 
mặn, ô nhiễm nguồn nước, 
và đảm bảo đủ nước sạch 
cho nhân dân và các ngành 
kinh tế. 

X X X X X X X X X X 10 

3.2 
Quản lý các loại thuốc 
B V T V , hoa chất sử dụng 
trong nông nghiệp, nuôi 
trồng thúy sản, công 
nghiệp nhằm đảm bảo an 
toàn cho sức khoe của 
nhân dân và khách du lịch 
Ương vùng bờ. 

X X X X X 5 
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3.3 
Phục hồi , trồng l ạ i rừng 
ngập mặn trên các bãi 
triều, rừng tự nhiên trên 
đảo và núi, đảm bảo mức 
che phủ tự nhiên tối thiếu 
là 50%. 

X X X X 4 

3.4 Tăng cường tuần Ưa và các 
biện pháp cưỡng chế nhằm 
chấm dứt các hành động 
khai thác quá mức, huy 
diệt tài nguyên, nguồn lợ i 
hải sản, khai thác trái phép 
san hô quanh các đảo trên 
vịnh H ạ Long. 

X X X X 4 

3.5 Tái định cư các hộ dân 
sinh sống tói phép trên 
biển, hỗ trợ tạo việc làm và 
nhà ở cho các hộ dân đó. 

X X X X 4 

3.6 Nghiên cứu cơ chế xói lở , 
tăng cường năng lực dự 
báo khí tượng thúy văn, 
trang bị kiến thức, kinh 
nghiệm cho nhân dân vùng 
ven biến phòng chống 
thiên tai, xói lở , sóng 

X X X 3 
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thân,... 
Hợp phân 4: Bảo tôn 

Ả 1 4.1 Duy trì chát lượng nước 
khu D i sản vịnh H ạ Long 
sạch và Ương, đáp ứng các 
tiêu chuẩn bảo tồn của thế 
giới đố i vớ i khu D i sản. 

Y A V Y V . \ Y . \ Y . \ A Y 
A 

A / V 11 

K i ế m soát các nguồn gây ô 
nhiễm biến từ đất l i ền và 
từ trên biến. 

Y V 
V A . 

Y 
A 

4 

4.3 Duy trì cảnh quan tự nhiên 
t iên các đảo vịnh H ạ Long, 
kết hợp các loại hình du 
lịch sinh thái đảo bền 
vững. 

X X X 3 

4.4 Xây dựng quy hoạch các 
khu bảo tồn biến, bảo vệ 
các khu đất ngập nước có 
giá trị về kinh tế, cảnh 
quan, sinh thái trong vịnh 
Bãi Cháy, khu cửa sông 
Bình Hương, quanh các 
đảo. 

X X X X X X 6 
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4.5 Bảo tồn các giá trị văn hoa, 
lịch sử, khuyến khích và 
phát triển các hoạt động 
làng nghề, bảo tồn di tích 
và HanVi lam thãnp oẢTiVi 

X X X X 4 

Hợp phân 5: Phát triên 
5.1 Đấy mạnh khả năng đánh 

bắt xa bờ, hài hoa giữa 
khai thác và nuôi trồng 
nhằm đảm bảo duy trì và 
phát triển nguồn lợ i hải 
sản. 

X X X X X X 6 

5.2 Phát triền du lịch sinh thái 
trên cơ sở khả năng chịu 
tải của môi trường, kết hợp 
phát triển du lịch làng 
nghề, l ễ hội , tham quan di 
tích lịch sử, văn hoa. 

X X X X X X 6 

5.3 Đầu tư vào bảo tồn và khai 
thác cảnh quan các đảo, 
các rạn san hô, đầu tư cho 
du lịch lặn biên, bơi 
thuyền, câu cá,... trên vịnh 
H ạ Long 

X X X 3 

5.4 Rà soát và điều chỉnh các 
quy hoạch phát triên đô 

X X X X X 5 
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thị, xây dựng cơ sở hạ 
tầng, khu công nghiệp, khu 
vui chơi giải trí sao cho 
phù hợp với cảnh quan tự 
nhiên và các yêu cầu về 
chất lượng môi trường biên 
và ven bờ. 

5.5 Điêu chỉnh và lông ghép 
các quy hoạch phát triến 
tổng thể K T X H và của các 
ngành giao thông thúy, du 
lịch, thúy sản, nông 
nghiệp,... với Chiến lược 
Q L T H V B và K e hoạch 
phân vùng sử dụng vùng 
bờ để sử dụng bền vững và 
hiệu quả tài nguyên, thiên 
nhiên và giảm thiếu mâu 
thuẫn sử dụng giữa các 
ngành. 

X X X X X X 6 

Hợp phần 6: Tăng cường 
thế chế quản lý 

6.1 Phân tích thê chê, thiêt lập 
cơ chế quản lý vùng bờ đủ 
thẩm quyền và có khả năng 

X X X X X 5 
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điêu phôi đa ngành. 
6.2 Rà soát các văn bản luật 

pháp các cấp liên quan, bố 
sung hoặc điều chỉnh các 
văn bản của địa phương 
cho phù hợp với chiến 
lược Q L T H V B . 

X X X X X 5 

Xây dựng kế hoạch phân 
vùng sử dụng vùng bờ 
nhằm sử dụng bền vững và 
tối ưu tài nguyên thiên 
nhiên của vùng bờ, giảm 
thiếu các mâu thuẫn sử 
dụng. 

V 
À 

V 
A 

V 
A 

V A V 
A 

Y Y Y . \ Q 0 

A Ả 
0 . 4 

Xác định các bên liên quan 
( t" / \ 1 1 l i 1 1 1 11 M 1 *\ / V / í í 1 / \ i ' ì t \ 1 • l i 
l i ong vung uơ, (lao lại) Va 
thu hút Sự tham gia của các 
bên liên quan ương việc 
lập và thực thi các chương 
trình/kế hoạch phát triến 
Ương vùng bờ. 

V À V À V A -2 

6.5 
Xây dựng cơ chế chia sẻ X X X X 4 
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thông tin vê vùng bờ, hợp 
tác nghiên cứu và triên 
khai, chuyên giao công 
nghệ. 

6.6 
Xây dựng cơ chế tạo 
nguồn tài chính bền vững 
cho các hoạt động bảo vệ 
môi trường. 

X X X X X X 6 

6.7 Xây dựng chương trình 
quan trắc tổng hợp vùng 
bờ bao gồm chất lượng 
nước, trầm tích, cảnh quan 
đảo, nguồn lợ i hải sản, các 
hệ sinh thái tự nhiên (rừng 
ngập mặn, bãi triều, rạn 
san hô , . . . ) và tài nguyên 
Ỷri 11TV cĩ T I r i \ r ri Ó í"» 

uiuy sum K i i a u . 

X X X X X X X X X X lo 

6.8 Điều Ưa Cơ bản các nguồn 
tài nguyên thiên nhiên của 
vùng bờ, đánh giá tổng thể 
kinh tế tài nguyên, hỗ trợ 
cho quá trình ra quyết định 
sử dụng vùng bờ. 

X X X X 4 
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6.9 Thiết lập hệ thống cấp 
piiep sư cụng lai nguyên, 
môi trường trên cơ sở kế 
hoạch phân vùng sử dụng 
được phê duyệt. 

X X X X X X X 7 

6.10 Tăng cường năng lực quản 
lý môi trường (đào tạo 
nhân lực, thiết bị,. . .) . 

X X X 3 

6.11 Tăng cường năng lực tuần 
tra các hoạt động trên biến: 
nuôi lồng bè, vận tải, đánh 
bắt cá,. . . nhằm chấm dứt 
các hành động trái pháp 
luật. 

X X X X X 5 

Tông 23 23 34 36 15 10 8 18 20 17 15 16 10 8 l i 

Ghi chú: 15 vẩn đề đề cập bao gồm: 
1) Thiêu quy hoạch sử dụng tông hợp, bên vững các nguồn tài nguyên vùng ven bờ 
2) Thiếu cơ chế điều phổi, phổi hợp đa ngành trong quản lý, bảo vệ và khai thác các tài nguyên, giá trị chung tại vừng 

ven bờ. 
3) Thiêu các quy định phù hợp vê quản lý, bao vệ và khai thác hợp lý các tài nguyên ven biên. 
4) Năng lực tài chỉnh, kỹ thuật và quản lý trong quản lý, bảo vệ và khai thác hợp lý tài nguyên ven biến còn yếu. 
5) Hạn chế trong nhận thức của cộng đồng về BVMT, TNTN và sử dụng vùng ven bờ. 
6) Điều kiện sống chưa đảm bảo ở khu vực ven biên (nước sạch, vệ sinh, môi trường, y tế, giáo dục, cơ sở hạ tầng, việc 

ì ám) 
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7) Đe doa bởi thiên tai như bão, lũ, nước dâng, sóng thần 
8) Cạn kiệt tài nguyên thủy sản và suy giảm ĐDSH do đánh bắt thủy sản không theo quy định (sử dụng công cụ không 

thích hợp, xung điện, đánh bắt không đúng nơi quy định, mùa cho phép, ...) 
9) Mát sinh cảnh và suy giảm ĐDSH, suy thoái RNM, rạn san hô, thảm cỏ biên. 
10) Ô nhiễm môi trường nước ven bờ từ hoạt động nuôi trồng thủy, hải sản ven biến. 
11) Ô nhiễm nước ven bờ do sư dụng phân hoa học, thuốc bao vệ thực vật trong sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp,... 
12) o nhiêm môi trường do hoạt động công nghiệp, đô thị, chát thai từ sinh hoạt, du lịch, vận tai biên 
13) Suy giảm chất và lượng nước ngầm ven biên do khai thác, sử dụng không hợp lý. 
14) Thay đổi chất lượng đất và ô nhiễm môi trường do khai thác chưa hợp lý khoáng sản ven biển. 
15) Nguy cơ sự cố tràn dầu 
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3.2. Rà soát các chương trình/dự án/đề tài đã và đang được triển khai tại 
địa bàn vùng ven bờ thành phố H ạ Long 

Các chương trình/dự án/đề tài đã và đang được triến khai tại địa bàn vùng 
bờ vịnh H ạ Long được xem xét, phân tích nhằm tránh được sự chồng chéo, gián 
đoạn, lãng phí Ương việc đầu tư tài chính và các nguồn lục khác. 

Các chương trình, dự án, đề tài này thuộc địa phương, Trung ương quản 
lý, hoặc được tài trợ từ các dự án quốc tế. Trên cơ sở các số l iệu/thông tin do các 
ngành/cơ quan liên quan quan trọng của thành phố cung cấp. Tuy nhiên, việc 
xem xét những vấn đề quan tâm liên quan đến Q L T H V B trên cơ sở các sắp xếp 
ưu tiên đã xác định ở trên cho thấy, còn một số loại hoạt động chưa được đề cập 
tới hoặc chưa được quan tâm đúng mức. V i ệ c phân tích này giúp bố sung, đề 
xuất các hành động còn thiếu, hỗ trợ các hoạt động đã và đang được thực hiện 
nhưng thiếu sự đồng bộ và tính hệ thống. 

3.3. Đe xuất các chương trình, K H H Đ hoặc các giải pháp chính 

Kết hợp kết quả phân tích các bảng kế hoạch đề xuất và kế hoạch đang và 
sẽ thực hiện, có thế xác định được các K H H Đ Q L T H V B quan trọng đố i với giai 
đoạn hiện tại và tương lai. Những K H H Đ đã hoặc sẽ được thực hiện trong khuôn 
khố các kế hoạch hiện tại của Thành phố và các ngành được loại ra khỏi danh 
sách các hành động đề xuất, trừ những hành động cần có sự bố sung (nhưng cần 
xem xét bố sung nhiệm vụ gì, như thế nào). 

K ế t quả phân tích và rà soát các K H H Đ được trình bày Ương Bảng 2. 

Bảng 2. Các chương trình, K H H Đ hoặc các giải pháp chính xác định sau khi 
xem xét các kế hoạch, dự án, đề tài hiện có hoặc đã được phê duyệt 

Chương trình 1: Tuyên truyền, giáo dục, đào tạo nâng cao nhận thức và 
năng lực quản lý tài nguyên vùng ven bờ cho cán bộ và cộng đồng. 

1) Xây dựng K e hoạch truyền thông môi trường Ương Q L T H V B . 
2) Tố chức thực hiện các hoạt động tuyên truyền, giáo dục, đào tạo nhằm 

nâng cao nhận thức về bảo vệ, sử dụng tài nguyên vùng ven bờ theo hướng 
bền vững cho cán bộ quản lý, các nhà hoạch định chính sách, những người 
ra quyết định và cộng đồng các xã ven biến của Thành phố. 

3) Lồng ghép các kiến thức về giá trị, đe doa đố i với các loại tài nguyên thiên 
nhiên của vùng bờ và các phương thức sử dụng bền vững vào chương trình 
học các cấp. 
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Chương trình 2: Phòng ngừa, giảm thiếu tác động từ các hoạt động phát 
triển 

4) Rà soát các chương trình, kế hoạch, dự án liên quan trong vùng bờ, đảm 
bảo việc xây dựng và thực thi Đ T M và kế hoạch bảo vệ môi trường đề 
xuất trong các báo cáo Đ T M vả giám sát thực hiện ở tất cả các cấp. 

5) Nghiên cứu, xây dựng các chính sách khuyến khích đầu tư vào các 
chương trình môi trường, đặc biệt đố i với công trình thu gom, xử lý chất 
thải. 

6) K i ế m toán các nguồn thải, đánh giá thải lượng chất ô nhiễm hiện tại và 
Ương tương lai, đề xuất các biện pháp giảm thiếu, quản lý từ nguồn phát 
sinh. 

7) Đánh giá năng lực tải môi trường vùng bờ vịnh H ạ Long đố i vớ i các 
ngành giao thông thủy, du lịch, nuôi trồng thúy sản và tống hợp tác động 
từ tất cả các ngành. 

8) Đánh giá rủi ro môi trường vùng bờ, xác định các điếm nóng ô nhiễm, đề 
xuất các biện pháp quản lý rủi ro. 

9) Đánh giá khả năng khai thác bền vững các bãi cá, các đảo, các vùng cảnh 
quan đặc thù như rừng ngập mặn, rạn san hô, các bãi tắm,... 

10) Xây dựng kế hoạch phòng chống và ứng phó sự cố tràn dầu, đảm bảo xử 
lý kịp thời, hiệu quả các sự cố xảy ra Ương vùng vịnh H ạ Long và các 
vùng lân cận. 

11) Ngăn ngừa suy thoái môi trường do mất rừng và thất thoát các chất gây ô 
nhiễm từ khai thác than, Ương rừng trên đất trống, đồ i trọc đế phòng 
tránh sạt lở , rửa trôi vả hoàn nguyên môi trường. 

12) Xây dựng hệ thống thu gom chất thải rắn, nước thải từ tàu thuyền vận tải 
vả du lịch, tử các đảo. 

Chương trình 3: Bảo vệ môi trường, phục hồi các nguồn tài nguyên thiên 
nhiên. 

13) Xây dựng các biện pháp nhằm quản lý các lưu vực sông, bảo vệ các 
nguồn nước, chống xâm nhập mặn, ô nhiễm nguồn nước, và đảm bảo đủ 
nước sạch cho nhân dân vả các ngành kinh tế. 

14) Quản lý các loại thuốc B V T V , hoa chất sử dụng Ương nông nghiệp, nuôi 
Ương thúy sản, công nghiệp nhằm đảm bảo an toàn cho sức khoe của 
nhân dân và khách du lịch Ương vùng bờ. 

15) Phục hồi , Ương l ạ i rừng ngập mặn trên các bãi triều, rừng tự nhiên trên 
đảo vả núi, đảm bảo mức che phủ tự nhiên tối thiếu l ả 50%. 

16) Tái định cư các hộ dân sinh sống trái phép trên biến, hỗ trợ tạo việc làm 
và nhà ở cho các hộ dân đó. 
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17) Tăng cường tuần Ưa và các biện pháp cưỡng chế nhằm chấm dứt các 
hành động khai thác quá mức, huy diệt tài nguyên, nguồn lợ i hải sản, 
khai thác trái phép san hô quanh các đảo trẽn vịnh H ạ Long. 

Chương trình 4: Bảo tồn Khu Di sản Thiên nhiên Thế giói và thiết lập các 
khu bảo tồn và dự trữ khác 

18) Duy trì chất lượng nước khu D i sản vịnh H ạ Long sạch và trong, đáp ứng 
các tiêu chuẩn bảo tồn của thế giới đố i vớ i khu D i sản. 

19) K i ế m soát các nguồn gây ỏ nhiễm biến tử đất l i ền vả tử trẽn biến. 
20) Xây dựng quy hoạch các khu bảo tồn biến, bảo vệ các khu đất ngập nước 

có giá trị về kinh tế, cảnh quan, sinh thái Ương vịnh Bãi Cháy, khu cửa 
sông Bình Hương, quanh các đảo. 

21) Duy trì cảnh quan tự nhiên trên các đảo vịnh H ạ Long, kết hợp các loại 
hình du lịch sinh thái bền vững với bảo tồn các giá trị văn hoa, lịch sử và 
danh lam thẳng cảnh. 

Chương trình 5: Khai thác, sử dụng hợp lý các giá trị tài nguyên vùng ven 
bờ phục vụ mục tiêu phát triến kinh tế xã hội. 

22) Nghiên cứu khả năng đánh bắt xa bờ, hài hoa giữa khai thác và nuôi 
Ương nhằm đảm bảo duy trì và phát triến nguồn lợ i hải sản. 

23) Điều chỉnh và lồng ghép các quy hoạch phát triển tống thế K T X H và của 
các ngành giao thông thúy, du lịch, thúy sản, nông nghiệp,... với Chiến 
lược Q L T H V B và K e hoạch phân vùng sử dụng vùng bờ đế sử dụng bền 
vững và hiệu quả tài nguyên, thiên nhiên và giảm thiếu mâu thuẫn sử 
dụng giữa các ngành. • 

24) Phát triển du lịch sinh thái trên cơ sở khả năng chịu tải của môi trường, 
kết hợp phát triến du lịch làng nghề, l ễ hội , tham quan di tích lịch sử, văn 
hoa. 

Chương trình 6: Tăng cường thể chế quản lý, phát triển bền vững vùng 
ven bờ 

25) Phân tích thế chế, thiết lập cơ chế quản lý vùng bờ đủ thấm quyền và có 
khả năng điều phối đa ngành. 

26) Rà soát các văn bản luật pháp các cấp liên quan, bố sung hoặc điều chỉnh 
các văn bản của địa phương cho phù hợp với chiến lược Q L T H V B . 

27) Xây dựng kế hoạch phân vùng sử dụng vùng bờ nhằm sử dụng bền vững 
và tối ưu tài nguyên thiên nhiên của vùng bờ, giảm thiếu các mâu thuẫn 
sử dụng. 

28) Xây dựng cơ chế tạo nguồn tải chính bền vững cho các hoạt động bảo vệ 
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môi trường. 
29) Xây dựng chương trình quan trắc tống hợp vùng bờ bao gồm chất lượng 

nước, trầm tích, cảnh quan đảo, nguồn lợ i hải sản, các hệ sinh thái tự 
nhiên (rừng ngập mặn, bãi triều, rạn san hô , . . . ) và tài nguyên thúy sinh 
khác. 

30) Thiết lập hệ thống cấp phép sử dụng tài nguyên, môi trường trên cơ sở kế 
hoạch phân vùng sử dụng được phê duyệt 

31) Xây dựng hệ thống quản lý thông tin tống hợp và cơ chế chia sẻ thông tin 
về vùng bờ, hợp tác nghiên cửu, triển khai vả chuyến giao công nghệ. 
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Phụ lục 1. Các kê hoạch hành động đê xuât trong Chiên lược 
QLTHVB vịnh Hạ Long 

Hợp phần 1. Tuyên truyền, giáo dục, đào tạo 

Các chương trình hành động 

1.1. Xây dựng và thực hiện kế hoạch truyền thông môi trường, đảm bảo các 
hoạt động tuyên truyền được liên tục và hiệu quả. 

1.2. Lồng ghép các kiến thức về giá trị, đe doa đố i với các loại tài nguyên 
thiên nhiên của vùng bờ và các phương thức sử dụng bền vững vào 
chương trình học các cấp. 

1.3. Tố chức tập huấn, hội thảo và các khoa đào tạo ngắn hạn, định kỳ nâng 
cao kiến thức về Quản lý tống hợp vùng bờ cho các cán bộ các sở, ban, 
ngành. 

XA. Tạo cơ chế thu hút sự tham gia của cộng đồng địa phương Ương xây dựng 
và thực thi các chính sách/chương trình phát triển và bảo vệ môi trường 
vùng bờ. 

1.5. Đào tạo cơ bản cán bộ có kiến thức đa ngành, đặc biệt là sinh thái_học, 
môi trường, quy hoạch không gian, luật và kinh tế tài nguyên đế tư vấn 
cho U B N D Thành phố hoặc các cấp ra quyết định. 

1.6. Tăng cường hợp tác với các trung tâm đào tạo, các dự án và các chuyên 
gia trung ương^quốc_tế liên quan đế chia sẻ thông tin và học hỏi kinh 
nghiệm. 

1.7. Xây dựng và thực hiện chính sách khuyến khích sinh_viên_tốt_nghiệp khá, 
giỏi về Thành phố H ạ Long công tác 

Hợp phần 2: Ngăn ngừa, giảm thiểu 

Các chương trình hành động 

2.1. Rà soát các chương trình, kế hoạch, dự án liên quan Ương vùng bờ, đảm 
bảo việc xây dựng và thực thi Đ T M và kế hoạch bảo vệ môi trường đề xuất 
Ương các báo cáo Đ T M và giám sát thực hiện ở tất cả các cấp. 

2.2. Nghiên cứu, xây dựng các chính sách khuyến khích đầu tư vào các chương 
trình môi trường, đặc biệt đố i với công trình thu gom, xử lý chất thải. 

2.3. Xây dựng hệ thống thu gom và xử lý chất thải, nạo vét cống rãnh, đặc biệt 
đố i với các khu công nghiệp, khu tập trung đông dân cư, các điếm nóng ô 
nhiễm: nước thải phải đảm bảo tiêu chuẩn Việ t Nam trước khi thải ra các 
thúy vực. 
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2.4. Xây dựng hệ thống thu gom chất thải rắn, nước thải từ tàu thuyền vận tải và 
du lịch, từ các đảo. 

2.5. K i ế m toán các nguồn thải, đánh giá thải lượng chất ô nhiễm hiện tại và 
Ương tương lai, đề xuất các biện pháp giảm thiếu, quản lý từ nguồn phát 
sinh. 

2.6. Đánh giá năng lực tải môi trường vùng bờ vịnh H ạ Long đố i vớ i các ngành 
giao thông thủy, du lịch, nuôi trồng thúy sản và tống hợp tác động từ tất cả 
các ngành. 

2.7. Đánh giá rủi ro môi trường vùng bờ, xác định các điếm nóng ô nhiễm, đề 
xuất các biện pháp quản lý rủi ro. 

2.8. Đánh giá khả năng khai thác bền vững các bãi cá, các đảo, các vùng cảnh 
quan đặc thù như rừng ngập mặn, rạn san hô, các bãi tắm,... 

2.9. D i dời hoặc lắp đặt thiết bị xử lí ô nhiễm đố i với các cơ sở gây ô nhiễm môi 
trường nghiêm trọng, đảm bảo an toàn môi trường cho nhân dân. 

2.10. Xây dựng kế hoạch phòng chống và ứng phó sự cố tràn dầu, đảm bảo xử 
lý kịp thời, hiệu quả các sự cố xảy ra Ương vùng vịnh H ạ Long và các vùng 
lân cận. 

2.11. Quy hoạch tống thế hoạt động khai thác than, đảm bảo khai thác hiệu quả 
và phục hồi môi trường tại các khu vực khai thác. 

2.12. Ngăn ngừa suy thoái môi trường do mất rừng và thất thoát các chất gây ô 
nhiễm từ khai thác than, Ương rừng trên đất trống, đồ i trọc đế phòng tránh 
sạt lở , rửa trôi và hoàn nguyên môi trường. 

Hợp phần 3: Bảo vệ, phục hồi 

Các chương trình hành động 

3.1. Bảo vệ các nguồn nước, chống xâm nhập mặn, ô nhiễm nguồn nước, xây 
dựng các biện pháp nhằm quản lý các lưu vực sông và đảm bảo đủ nước 
sạch cho nhân dân và các ngành kinh tế. 

3.2. Quản lý các loại thuốc B V T V , hoa chất sử dụng Ương nông nghiệp, nuôi 
Ương thúy sản, công nghiệp nhằm đảm bảo an toàn cho sức khoe của nhân 
dân và khách du lịch trong vùng bờ. 

3.3. Phục hồi , Ương l ạ i rừng ngập mặn trên các bãi triều, rừng tự nhiên trên 
đảo và núi, đảm bảo mức che phủ tự nhiên tối thiếu là 50%. 

3.4. Tăng cường tuần Ưa và các biện pháp cưỡng chế nhằm chấm dứt các hành 
động khai thác quá mức, huy diệt tài nguyên, nguồn lợ i hải sản, khai thác 
trái phép san hô quanh các đảo trên vịnh H ạ Long. 

3.5. Tái định cư các hộ dân sinh sống trái phép trên biến, hỗ trợ tạo việc làm 
và nhà ở cho các hộ dân đó. 
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3.6. Nghiên cứu cơ chế xói lở , tăng cường năng lực dự báo khí tượng thúy 
văn, trang bị kiến thức, kinh nghiệm cho nhân dân vùng ven biến phòng 
chống thiên tai, xói lở , sóng thần,... 

Hợp phần 4: Bảo tồn 

Các chương trình hành động 

4.1. Duy trì chất lượng nước khu D i sản vịnh H ạ Long sạch và trong, đáp ứng 
các tiêu chuẩn bảo tồn của thế giới đố i vớ i khu D i sản. 

4.2. K i ế m soát các nguồn gây ô nhiễm biến từ đất l i ền và từ trên biến. 

4.3. Duy trì cảnh quan tự nhiên trên các đảo vịnh H ạ Long, kết hợp các loại 
hình du lịch sinh thái đảo bền vững. 

4.4. Xây dựng quy hoạch các khu bảo tồn biến, bảo vệ các khu đất ngập nước 
có giá trị về kinh tế, cảnh quan, sinh thái Ương vịnh Bãi Cháy, khu cửa 
sông Bình Hương, quanh các đảo. 

4.5. Bảo tồn các giá trị văn hoa, lịch sử, khuyến khích và phát triển các hoạt 
động làng nghề, bảo tồn di tích và danh lam thắng cảnh. 

Hợp phần 5: Phát triển 

Các chương trình hành động 

5.1. Đấy mạnh khả năng đánh bắt xa bờ, hài hoa giữa khai thác và nuôi Ương 
nhằm đảm bảo duy trì và phát triến nguồn lợ i hải sản. 

5.2. Phát triển du lịch sinh thái trên cơ sở khả năng chịu tải của môi trường, 
kết hợp phát triến du lịch làng nghề, l ễ hội , tham quan di tích lịch sử, văn 
hoa. 

5.3. Đầu tư vào bảo tồn và khai thác cảnh quan các đảo, các rạn san hô, đầu tư 
cho du lịch lặn biến, bơi thuyền, câu cá,... trên vịnh H ạ Long 

5.4. Rà soát và điều chỉnh các quy hoạch phát tri en đô thị, xây dựng cơ sở hạ 
tầng, khu công nghiệp, khu vui chơi giải trí sao cho phù hợp với cảnh 
quan tự nhiên và các yêu cầu về chất lượng môi trường biến và ven bờ. 

5.5. Điều chỉnh và lồng ghép các quy hoạch phát triển tống thế K T X H và của 
các ngành giao thông thúy, du lịch, thúy sản, nông nghiệp,... với Chiến 
lược Q L T H V B và K e hoạch phân vùng sử dụng vùng bờ đế sử dụng bền 
vững và hiệu quả tài nguyên, thiên nhiên và giảm thiếu mâu thuẫn sử 
dụng giữa các ngành. 

Hợp phần 6: Tăng cường thể chế quản lý 

Các chương trình hành động 
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6.1. Phân tích thế chế, thiết lập cơ chế quản lý vùng bờ đủ thấm quyền và có 
khả năng điều phối đa ngành. 

6.2. Rà soát các văn bản luật pháp các cấp liên quan, bố sung hoặc điều chỉnh 
các văn bản của địa phương cho phù hợp với chiến lược Q L T H V B . 

6.3. Xây dựng kế hoạch phân vùng sử dụng vùng bờ nhằm sử dụng bền vững 
và tối ưu tài nguyên thiên nhiên của vùng bờ, giảm thiếu các mâu thuẫn 
sử dụng. 

6.4. Xác định các bên liên quan Ương vùng bờ, đào tạo và thu hút sự tham gia 
của các bên liên quan Ương việc lập và thực thi các chương trình/kế hoạch 
phát triển Ương vùng bờ. 

6.5. Xây dựng cơ chế chia sẻ thông tin về vùng bờ, hợp tác nghiên cứu và triến 
khai, chuyến giao công nghệ. 

6.6. Xây dựng cơ chế tạo nguồn tài chính bền vững cho các hoạt động bảo vệ 
môi trường. 

6.7. Xây dựng chương trình quan trắc tống hợp vùng bờ bao gồm chất lượng 
nước, trầm tích, cảnh quan đảo, nguồn lợ i hải sản, các hệ sinh thái tự 
nhiên (rừng ngập mặn, bãi triều, rạn san hô , . . . ) và tài nguyên thúy sinh 
khác. 

6.8. Điều Ưa cơ bản các nguồn tài nguyên thiên nhiên của vùng bờ, đánh giá 
tống thế kinh tế tài nguyên, hỗ trợ cho quá trình ra quyết định sử dụng 
vùng bờ. 

6.9. Thiết lập hệ thống cấp phép sử dụng tài nguyên, môi trường trên cơ sở kế 
hoạch phân vùng sử dụng được phê duyệt. 

6.10. Tăng cường năng lực quản lý môi trường (đào tạo nhân lực, thiết 
bị,. . .). 

6.11. Tăng cường năng lực tuần Ưa các hoạt động trên biến: nuôi lồng bè, 
vận tải, đánh bắt cá,.. . nhằm chấm dứt các hành động trái pháp luật. 
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Phụ lục 2. Các vân đê/rủi ro môi trường ưu tiên đôi vói vùng bờ 
vịnh hạ Long. 

75 vẩn đề đề cập bao gồm: 

1) Thiếu quy hoạch sử dụng tống hợp, bền vững các nguồn tài nguyên vùng 
ven bờ 

2) Thiếu cơ chế điều phối, phối hợp đa ngành Ương quản lý, bảo vệ và khai 
thác các tài nguyên, giá trị chung tại vùng ven bờ. 

3) Thiếu các quy định phù hợp về quản lý, bảo vệ và khai thác hợp lý các tài 
nguyên ven biển. 

4) Năng lực tài chính, kỹ thuật và quản lý Ương quản lý, bảo vệ và khai thác 
hợp lý tài nguyên ven biến còn yếu. 

5) Hạn chế trong nhận thức của cộng đồng về B V M T , T N T N và sử dụng 
vùng ven bờ. 

6) Điều kiện sống chưa đảm bảo ở khu vực ven biến (nước sạch, vệ sinh, 
môi trường, y tế, giáo dục, cơ sở hạ tầng, việc làm) 

7) Đe doa bởi thiên tai như bão, l ũ , nước dâng, sóng thần 

8) Cạn kiệt tài nguyên thủy sản và suy giảm Đ D S H do đánh bắt thủy sản 
không theo quy định (sử dụng công cụ không thích hợp, xung điện, đánh 
bắt không đúng nơi quy định, mùa cho phép, ...) 

9) Mất sinh cảnh và suy giảm ĐDSH, suy thoái R N M , rạn san hô, thảm cỏ 
biển. 

10) Ô nhiễm môi trường nước ven bờ từ hoạt động nuôi trồng thủy, hải sản 
ven biển. 

11) Ô nhiễm nước ven bờ do sử dụng phân hoa học, thuốc bảo vệ thực vật 
Ương sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp,... 

12) Ô nhiễm môi trường do hoạt động công nghiệp, đô thị, chất thải từ sinh 
hoạt, du lịch, vận tải biến 

13) Suy giảm chất và lượng nước ngầm ven biến do khai thác, sử dụng 
không hợp lý. 

14) Thay đố i chất lượng đất và ô nhiễm môi trường do khai thác chưa hợp lý 
khoáng sản ven biến. 

15) Nguy cơ sự cố tràn dầu 
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